
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT                               

HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT 

Thi phần Thực hành 100 phút, phần Lý thuyết 30 phút

STT SBD Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Ghi 

chú

1 CB36 Trần Thụy Kim Ngân 28/07/2001 Ninh Thuận Nữ Kinh

2 CB37 Nguyễn Phan Khánh Ngân 01/11/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

3 CB38 Nguyễn Gia Ngân 16/04/1999 Bình Thuận Nữ Kinh

4 CB39 Trần Thị Hiếu Nghĩa 12/07/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

5 CB40 Đỗ Nguyễn Khôi Nguyên 01/11/1994 Bình Thuận Nữ Kinh

6 CB41 Võ Thị Thảo Nguyên 20/11/1992 Bình Thuận Nữ Kinh

7 CB42 Trần Thị Cẩm Nhi 26/12/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

8 CB43 Nguyễn Thị Quỳnh Như 09/01/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

9 CB44 Nguyễn Trúc Oanh 24/02/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

10 CB45 Nguyễn Văn Phẩm 16/06/2002 Bình Thuận Nam Kinh

11 CB46 Nguyễn Sĩ Phú 23/03/2000 Bình Thuận Nam Kinh

12 CB47 Trần Thanh Bảo Phúc 28/10/1990 Bình Thuận Nam Kinh

13 CB48 Trần Mỹ Phụng 19/02/2002 Bạc Liêu Nữ Kinh

14 CB49 Diệp Bảo Phụng 05/04/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

15 CB50 Lê Thị Phượng 22/08/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

16 CB51 Võ Văn Quan 20/01/2001 Bình Thuận Nam Kinh

17 CB52 Nguyễn Thị Tường Quy 27/06/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

18 CB53 Trần Thị Mỹ Quyên 03/08/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

19 CB54 Nguyễn Lâm Kim Quyên 28/01/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

20 CB55 Nguyễn Yên Như Quỳnh 30/10/2003 Bình Thuận Nữ Kinh

21 CB56 Nguyễn Đức Tài 30/01/1994 Bình Thuận Nam Kinh
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22 CB57 Trần Mỹ Tâm 27/02/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

23 CB58 Nguyễn Minh Thanh 23/02/1997 Bình Thuận Nam Kinh

24 CB59 Dương Công Thành 20/10/1999 Bình Thuận Nam Kinh

25 CB60 Trần Thụy Thảo 22/09/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

26 CB61 Phạm Phúc Thập 10/08/1989 Bình Thuận Nam Kinh

27 CB62 Nguyễn Kim Thiên 18/01/2003 Bình Thuận Nữ Kinh

28 CB63 Hồ Đình Thông 27/01/2002 Bình Thuận Nam Kinh

29 CB64 Lê Trần Anh Thư 24/08/2003
Bà Rịa-

Vũng Tàu
Nữ Kinh

30 CB65 Bùi Khánh Thuận 10/11/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

31 CB66 Đặng Thị Sỹ Thương 28/11/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

32 CB67 Nguyễn Thị Thu Thủy 25/12/2001 Thái Bình Nữ Kinh

33 CB68 Nguyễn Thị Thanh Thủy 23/04/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

34 CB69 Nguyễn Bảo Thuyên 13/10/2001 Bình Thuận Nam Kinh

35 CB70 Đỗ Thị Kim Trâm 10/11/1985 Bình Thuận Nữ Kinh

   TS. Phạm Thị Minh Hạnh

Danh sách này có 35 thí sinh

   CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

(Đã ký)


